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QUY TRÌNH
Kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Phần Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này Qquy định về quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Phòng Cơ quan đđăng ký kinh doanh  – Sở Tài chínhcấp tỉnh. 
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã: Phòng kKinh tế đối với cấp xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tâầng và Đô thị đối với cấp phường. (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã).
3. Các cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước thuộc tỉnh, bao gồm: các Sở, ban, ngành (sau đây gọi chung là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An).
4. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại tỉnh Nghệ An (sau đây gọi chung là cơ quan quản lý chuyên ngành Trung ương).
53. Trưởng đoàn, thành viên đĐoàn kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.
64. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh, và  cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động kiểm tra 
1. Tuân thủ theo pháp luật, khách quan, kịp thời, chính xác.
2. Không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành khác. Bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm toán nhà nước của cơ quan có thẩm quyền; không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động kiểm tra chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành khác.
3. Phối hợp với các cơ quan liên quan; không gây cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra.
4. Thẩm quyền kiểm tra được xác định trên cơ sở nguyên tắc của hoạt động quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
4. 5. Ưu tiên kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực; bảo đảm hoạt động kiểm tra được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước..
56. Miễn kiểm tra thực tế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật tốt.tốt quy định của pháp luật.

6. Số lần kiểm tra tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (nếu có), bao gồm cả kiểm tra liên ngành, không được quá 01 lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. 
7. Trường hợp đã có quy định của pháp luật về Quy chế/quy trình kiểm tra nội dung chuyên ngành thì cơ quan chuyên môn/cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.
Điều 4. Thẩm quyền kiểm tra 
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
Điều 5. Hình thức kiểm tra
1. Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất.
2. Kiểm tra theo kế hoạch được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kiểm tra được Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt hàng năm.
3. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, phòng, chống tham nhũng hoặc theo yêu cầu cấp thiết phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Điều 6. Địa điểm, thời hạn, tần suất kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra, trụ sở cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra hoặc tại nơi tiến hành kiểm tra, xác minh theo kế hoạch tiến hành kiểm tra.
2. Thời hạn kiểm tra
a) Cuộc kiểm tra của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện thì thời hạn kiểm tra không quá 10 ngày, trường hợp phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 05 ngày.
b) Cuộc kiểm tra của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện thì thời hạn kiểm tra không quá 07 ngày, trường hợp phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 03 ngày.
c) Thời hạn kiểm tra được tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra đến ngày kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra. Trường hợp không tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở của đơn vị được kiểm tra thì thời hạn kiểm tra được tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra đến ngày thông báo kết thúc kiểm tra.
d) Việc gia hạn kiểm tra do người ra quyết định kiểm tra quyết định.
3. Tần xuất kiểm tra
Số lần kiểm tra tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, bao gồm cả kiểm tra liên ngành không được quá 01 lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.
Điều 4. Mẫu văn bản trong hoạt động kiểm tra
1. Mẫu văn bản trong hoạt động kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh được thực hiện theo Quyết định này tại phụ lục kèm theo.
2. Trường hợp Quyết định này chưa quy định hoặc các pháp luật chuyên ngành có liên quan quy định về mẫu văn bản trong hoạt động kiểm tra nội dung chuyên ngành, người tiến hành kiểm tra áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành để ban hành văn bản trong hoạt động kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.

Phần Chương II
THẨM QUYỀN, NỘI DUNG KIỂM TRA ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUY TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA

Điều 5. Thẩm quyền kiểm tra 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cùng cấp. 
2. Sở Tài chính: 
a) Chỉ đạo Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh trực tiếp hoặc phối hợp với các sở, ngành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định trong phạm vi địa phương. 
b) Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh.   
3. UBND xã, phường chỉ đạo Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã: Trực tiếp kiểm tra, theo dõi hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, theo dõi tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn. 
4. Cơ quan chuyên môn/cơ quan quản lý chuyên ngành Trung ương trực tiếp kiểm tra, theo dõi hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, theo dõi đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh. 
1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 
2. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu quản lý nhà nước thì xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch. 
Điều 7. Lập, phê duyệt kế hoạch kiểm tra
	Việc lập, phê duyệt kế hoạch kiểm tra hàng năm được thực hiện theo Quyết định của Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm.
	Kế hoạch kiểm tra thực hiện theo Mẫu số 1 Phụ lục
Điều 8. Chuẩn bị kiểm tra
1. Thu thập, nghiên cứu thông tin, tài liệu để ban hành quyết định kiểm tra
	Có thể thu thập, nghiên cứu thông tin, tài liệu tại cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến được kiểm tra; tại các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan; thông tin từ báo chí, đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung dự kiến kiểm tra.
	Trường hợp cần thiết, Người ra quyết định kiểm tra có thể thành lập Tổ khảo sát làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập, nghiên cứu thông tin, tài liệu. 
2. Ban hành quyết định kiểm tra
a) Hoạt động kiểm tra phải được Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định kiểm tra, trong đó Đoàn kiểm tra được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quyết định của người có thẩm quyền. Đoàn kiểm tra gồm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn (nếu có) và các thành viên.
	Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra phải là người am hiểu pháp luật, có năng lực, chuyên môn phù hợp với nội dung kiểm tra; không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; không thuộc trường hợp xung đột lợi ích với đối tượng kiểm tra theo quy định. Người ra quyết định kiểm tra có thể thay đổi Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra khi cần thiết. Quyết định thay đổi Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra phải được gửi cho đối tượng kiểm tra.
	Trưởng đoàn kiểm tra phải từ Phó Trưởng phòng hoặc chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.
b) Việc trình, ban hành quyết định kiểm tra phải dựa trên căn cứ sau:
	- Kế hoạch kiểm tra hàng năm được Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt đối với kiểm tra theo kế hoạch.
	- Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với kiểm tra đột xuất; theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.
	- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc sự cố, sự kiện, dấu hiệu bất thường theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
c) Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra dự thảo quyết định kiểm tra trình Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt, trong đó giao người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra. 
	Quyết định kiểm tra được thực hiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục
d) Quyết định kiểm tra sau khi ban hành được gửi cho đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Xây dựng, phê duyệt, phổ biến kế hoạch tiến hành kiểm tra
a) Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch tiến hành kiểm tra trình người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra phê duyệt theo ủy quyền trước khi công bố quyết định kiểm tra. 
	Nội dung của kế hoạch tiến hành kiểm tra gồm: Mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, nội dung, thời kỳ, thời hạn kiểm tra, phương pháp tiến hành kiểm tra, tiến độ thực hiện, chế độ thông tin báo cáo (nếu có), việc sử dụng phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ hoạt động của Đoàn kiểm tra. Tùy mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra, nội dung kiểm tra có thể bao gồm toàn bộ hoặc một phần các nội dung quy định tại Chương III Quy trình này.
Kế hoạch tiến hành kiểm tra được thực hiện theo Mẫu số 03 Phụ lục
	Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp Đoàn kiểm tra để phổ biến kế hoạch tiến hành kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra bằng văn bản. 
b) Điều chỉnh kế hoạch tiến hành kiểm tra
	Trường hợp cần thiết xuất phát từ yêu cầu, mục đích kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra có thể được điều chỉnh.
	Trưởng đoàn kiểm tra dự thảo kế hoạch tiến hành kiểm tra điều chỉnh trình người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra phê duyệt. Nội dung điều chỉnh kế hoạch tiến hành kiểm tra không được trái với quyết định kiểm tra.
	Kế hoạch tiến hành kiểm tra điều chỉnh phải được phổ biến theo quy định tại điểm a nêu trên và là căn cứ để điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các thành viên Đoàn kiểm tra (nếu có).	 
4. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo
	Căn cứ quyết định kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo. 
	Văn bản yêu cầu báo cáo thực hiện theo Mẫu 04 tại Phụ lục.
	Thời gian gửi văn bản, đề cương báo cáo ít nhất 05 ngày làm việc trước thời điểm công bố quyết định kiểm tra để đối tượng có thời gian chuẩn bị, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ hình thức báo cáo, thời hạn nộp báo cáo.
5. Thông báo về việc công bố quyết định kiểm tra
	Trên cơ sở quyết định kiểm tra đã được ban hành và kế hoạch dự kiến về thời gian bắt đầu tiến hành cuộc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm trình Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký văn bản (hoặc trình người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra ký văn bản theo ủy quyền) thông báo đến đối tượng kiểm tra về việc công bố quyết định kiểm tra. Thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cuộc họp.
	Thành phần tham dự cuộc họp công bố quyết định kiểm tra gồm có: đại diện lãnh đạo của đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra; lãnh đạo của cơ quan, tổ chức và các cá nhân là đối tượng kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra. 
Điều 9. Tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm
1. Công bố quyết định kiểm tra
	Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm công bố quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra.
	Nội dung cuộc họp công bố quyết định kiểm tra bao gồm: Lãnh đạo đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra phát biểu (nếu có); Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra báo cáo về những nội dung kiểm tra theo đề cương đã yêu cầu; các thành phần khác tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến liên quan đến nội dung kiểm tra. 
	Việc công bố quyết định kiểm tra phải được lập biên bản, có chữ ký của Trưởng đoàn kiểm tra và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật. 
	Biên bản công bố Quyết định kiểm tra thực hiện theo Mẫu 05 tại Phụ lục.
	2. Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra
a) Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo theo đề cương; đề nghị đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. 
Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu thực hiện theo Mẫu số 06 tại Phụ lục.
Việc giao nhận hồ sơ, tài liệu lập thành biên bản. Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu thực hiện theo Mẫu số 07 tại Phụ lục.
b)  Đối với những thông tin, tài liệu không cần lưu giữ thì người nhận hồ sơ, tài liệu trả lại cho đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi kết thúc việc kiểm tra trực tiếp. Việc trả hồ sơ, tài liệu lập thành biên bản giao nhận như quy định tại điểm a khoản này.
[bookmark: dieu_24]3. Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu
Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin, tài liệu đã thu thập được để làm rõ nội dung kiểm tra; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng kiểm tra liên quan đến nội dung kiểm tra.
Trong trường hợp cần kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu hoặc làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra thì Trưởng đoàn kiểm tra, Người ra quyết định kiểm tra có thể mời đối tượng kiểm tra, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến làm việc hoặc yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo.  
Việc kiểm tra, xác minh được lập thành biên bản theo Mẫu số 08 tại Phụ lục.
[bookmark: dieu_26]4. Xử lý sai phạm được phát hiện khi tiến hành kiểm tra
a) Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra quyết định việc lập biên bản về việc sai phạm làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. 
Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, nêu rõ thành phần Đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra, tổ chức, cá nhân có liên quan, nội dung kiểm tra, kết quả xác minh, ý kiến của đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Biên bản kiểm tra có chữ ký của Trưởng đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản kiểm tra thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản.
Đối với sai phạm là hành vi vi phạm hành chính, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính (trừ trường hợp không lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định) để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
b)  Trường hợp qua kiểm tra mà chưa đủ thẩm quyền để xem xét, đánh giá, làm rõ thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã để yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành xem xét xử, xử lý theo quy định pháp luật.
c) Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng văn bản xem xét, quyết định thông báo vụ việc sang Cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan. Trong trường hợp này, Đoàn kiểm tra tiếp tục thực hiện kiểm tra theo kế hoạch tiến hành kiểm tra đã phê duyệt và ban hành Kết luận kiểm tra theo quy định của pháp luật. 
d)  Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra.
5. Gia hạn thời hạn kiểm tra
a) Các trường hợp gia hạn thời hạn kiểm tra
- Cuộc kiểm tra phức tạp, liên quan đến nhiều nội dung, đối tượng, địa bàn.
- Đối tượng kiểm tra hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan không hợp tác, cản trở, chống đối, gây khó khăn làm ảnh hưởng đến thời hạn kiểm tra .
- Các sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến thời hạn kiểm tra.
b) Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng văn bản về việc gia hạn thời hạn kiểm tra, nêu rõ lý do, sự cần thiết phải gia hạn, kèm theo dự thảo quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra trình Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.
c) Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra được gửi cho đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra theo Mẫu số 09 tại Phụ lục.
[bookmark: dieu_27]6. Báo cáo tiến độ thực hiện kiểm tra
 Theo kế hoạch tiến hành kiểm tra, phân công nhiệm vụ hoặc theo yêu cầu của Trưởng đoàn kiểm tra, từng thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo tiến độ thực hiện với Trưởng đoàn kiểm tra. Việc báo cáo tiến độ có thể bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp thông qua cuộc họp. Trường hợp phát hiện những vấn đề cần phải xử lý thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định.
Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo tiến độ thực hiện với Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phù hợp với kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã (nếu có); đồng thời báo cáo người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra. 
Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể, xử lý kịp thời kiến nghị của Trưởng đoàn kiểm tra.
[bookmark: dieu_31]7. Kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra
Trước khi kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có thể tổ chức họp Đoàn kiểm tra để rà soát, thống nhất các nội dung công việc còn lại cần thực hiện.
Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo với Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã (qua người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra) về dự kiến kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra. 
Trưởng đoàn kiểm tra thông báo bằng văn bản về thời gian kết thúc kiểm tra trực tiếp với đối tượng kiểm tra theo Mẫu số 10 tại Phụ lục. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức buổi làm việc với đối tượng kiểm tra để thông báo việc kết thúc kiểm tra.
Điều 10. Kết thúc kiểm tra
1. [bookmark: dieu_38]Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm tra
a) Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết thúc kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo đó. 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Mẫu số 11 tại Phụ lục.
b) Nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm tra bao gồm:
- Kết quả kiểm tra, xác minh theo nhiệm vụ được phân công;
- Kết luận rõ đúng, sai, sự phù hợp về từng nội dung đã được kiểm tra và các quy định của pháp luật hoặc quy định, hướng dẫn khác làm căn cứ kết luận;
- Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật (nếu có);
- Xác định các tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách có liên quan (nếu có);
- Kiến nghị, đề xuất việc xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị khắc phục các tồn tại về cơ chế, chính sách (nếu có).
c) Trưởng đoàn kiểm tra có thể yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra làm rõ, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.
2. [bookmark: dieu_39]Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra
a) Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Đoàn kiểm tra và căn cứ hồ sơ, tài liệu của Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra. 
	Trong trường hợp vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà Trưởng đoàn kiểm tra không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã giao Phó Trưởng đoàn (nếu có) hoặc một thành viên Đoàn kiểm tra chủ trì xây dựng, trình báo cáo kết quả kiểm tra. 
b) Trưởng đoàn kiểm tra phải lấy ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Thành viên Đoàn kiểm tra có quyền bảo lưu ý kiến của mình về các nội dung của dự thảo báo cáo. 
c) Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra có thể tham khảo ý kiến của các đơn vị có liên quan trong Sở, Uỷ ban nhân dân xã phục vụ cho việc nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị và chịu trách nhiệm về việc tiếp thu, hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Việc tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị do Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
Trưởng đoàn kiểm tra trình người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra ký văn bản gửi các đơn vị cần lấy ý kiến. Đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi văn bản tham gia ý kiến trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến.
Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Mẫu số 12 tại Phụ lục.
3. [bookmark: dieu_40]Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra
a) Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, đánh giá, có ý kiến các nội dung trong báo cáo kết quả kiểm tra.
	Trong trường hợp cần phải làm rõ hoặc bổ sung thêm nội dung của báo cáo kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã yêu cầu Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo hoặc tổ chức họp Đoàn kiểm tra có sự tham dự của người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra để nghe báo cáo trực tiếp.
b) Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức việc bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo đối với trường hợp phải làm rõ hoặc bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
4. [bookmark: dieu_41]Xây dựng dự thảo kết luận kiểm tra 
a) Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra và báo cáo bổ sung (nếu có) của Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng dự thảo kết luận kiểm tra trình Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
	Trong trường hợp vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà Trưởng đoàn kiểm tra không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã giao Phó Trưởng đoàn (nếu có) hoặc một thành viên Đoàn kiểm tra chủ trì xây dựng, trình dự thảo kết luận kiểm tra.
Trong quá trình xây dựng dự thảo kết luận kiểm tra, Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thể yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo, đề nghị đối tượng kiểm tra giải trình để làm rõ thêm những nội dung dự kiến kết luận.	
	b) Trưởng đoàn kiểm tra xin ý kiến người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra đối với dự thảo kết luận kiểm tra trước khi trình Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Trường hợp người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra có ý kiến khác thì phải thể hiện bằng văn bản kèm theo dự thảo kết luận kiểm tra.
	Trưởng đoàn kiểm tra có quyền bảo lưu ý kiến về nội dung dự thảo kết luận kiểm tra trước Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
5. Ban hành Kết luận kiểm tra
a) Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra và ý kiến của cơ quan, đơn vị khác có liên quan, Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo hoàn thiện dự thảo kết luận kiểm tra, ký ban hành kết luận kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình.
b) Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thể ban hành kết luận bổ sung, sửa đổi, thay thế một phần hoặc toàn bộ kết luận kiểm tra khi có căn cứ cho thấy kết luận kiểm tra không bảo đảm đầy đủ, chính xác, khách quan, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trình tự, thủ tục ban hành, công khai kết luận bổ sung, sửa đổi, thay thế kết luận kiểm tra được thực hiện như trình tự, thủ tục ban hành, công khai kết luận kiểm tra.
c) Kết luận kiểm tra được gửi cho đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp.
Kết luận kiểm tra theo Mẫu số 13 tại Phụ lục.
6. Công khai kết luận kiểm tra
a) Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định việc công khai kết luận kiểm tra, trừ nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
b) Việc công khai kết luận kiểm tra có thể được thực hiện theo một trong các hình thức sau:
	- Công bố tại cuộc họp, thành phần gồm có đại diện Đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
	- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
	- Thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở, Uỷ ban nhân dân xã;
	- Niêm yết kết luận kiểm tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng kiểm tra trong thời gian ít nhất là 10 ngày liên tục.
7. Kết thúc hoạt động của Đoàn kiểm tra
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký ban hành kết luận kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức họp để kết thúc hoạt động của Đoàn kiểm tra.
b) Nội dung họp kết thúc hoạt động của Đoàn kiểm tra bao gồm:
	- Đánh giá kết quả kiểm tra so với mục đích, yêu cầu;
	- Đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các vấn đề về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của Đoàn kiểm tra;
	- Tổng kết, trao đổi những bài học kinh nghiệm;
	- Đánh giá các nội dung khác.
c) Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc họp với người đứng đầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra.
8. Hồ sơ kiểm tra
a) Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo lập hồ sơ cuộc kiểm tra, bàn giao hồ sơ kiểm tra cho đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra.
b) Hồ sơ kiểm tra bao gồm:
	- Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cấp có thẩm quyền là căn cứ để ban hành quyết định kiểm tra (nếu có);
	- Quyết định kiểm tra, quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra, quyết định bổ sung, thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra (nếu có);
	- Kế hoạch tiến hành kiểm tra, phân công nhiệm vụ;
	- Báo cáo, tài liệu phục vụ mục đích kiểm tra được thu thập trước khi tiến hành kiểm tra (nếu có);
	- Văn bản của Đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo;
	- Báo cáo của đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra;
	- Biên bản làm việc giữa Đoàn kiểm tra với đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan; biên bản các cuộc họp của Đoàn kiểm tra;
	- Báo cáo tiến độ thực hiện kiểm tra; báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã;
	- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra;
	- Kết luận kiểm tra; văn bản, tài liệu của đối tượng kiểm tra giải trình về các nội dung của kết luận kiểm tra (nếu có);
	- Các văn bản, quyết định xử lý trong quá trình kiểm tra;
	- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.
c) Việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra thực hiện theo quy định pháp luật về lưu trữ và quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 11. Tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra
1. Nguyên tắc thực hiện kết luận kiểm tra
a) Kết luận kiểm tra phải được tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật.
b) Các kiến nghị, yêu cầu trong kết luận kiểm tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
c) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch.
2. Chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra
a) Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra trong trường hợp kết luận kiểm tra có nội dung xin ý kiến chỉ đạo hoặc đối tượng kiểm tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần có chỉ đạo thực hiện.
b) Việc chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra phải bằng văn bản, trong đó xác định rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
c) Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra.
3. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra
a) Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra.
b) Nội dung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra bao gồm:
	- Quá trình chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra (nếu có);
	- Tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung trong kết luận kiểm tra, văn bản chỉ đạo;
	- Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kết luận kiểm tra;
	- Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo giải trình nguyên nhân chưa hoàn thành các nội dung trong kết luận kiểm tra, văn bản chỉ đạo.
c) Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra kết thúc theo dõi, đôn đốc và lưu hồ sơ kiểm tra khi việc thực hiện kết luận kiểm tra đã hoàn thành.
Điều 12. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra
1. Xử lý chồng chéo trong thực hiện kế hoạch kiểm tra
	Việc phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm với kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện theo quy định. Kế hoạch kiểm tra của Sở, Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi cho Thanh tra tỉnh để xử lý chồng chéo, trùng lặp.
	Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất phương án xử lý chồng chéo, trùng lặp và báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.
2. Trách nhiệm phối hợp trong hoạt động kiểm tra
	Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xem xét việc kế thừa kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trước đó (nếu có) về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra. Trường hợp có sự không thống nhất giữa các kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thì phải báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét.
	Trong quá trình tiến hành kiểm tra, đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra có thể tham khảo ý kiến của các đơn vị có chức năng liên quan trong Sở, Uỷ ban nhân dân cấp xã và chịu trách nhiệm toàn diện về việc tiếp thu ý kiến. Việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan khác phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
	Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ mục đích, nội dung kiểm tra theo quy định pháp luật và quy định tại Quy trình này. 
	Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh: 
	- Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý, và các thông tin khác của doanh nghiệp lưu giữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thông tin về nội dung đăng ký hộ kinh doanh, tình trạng pháp lý và các thông tin khác của hộ kinh doanh lưu giữ tại Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có liên quan khác, các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
	- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kết nối, liên thông và chia sẻ thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Hệ thống thông tin về nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Chương III
NỘI DUNG KIỂM TRA VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Điều  713. Nội dung kiểm tra đăng ký về doanh nghiệp
1. Kiểm tra việc chấp hành quy định về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
2. Kiểm tra việc chấp hành quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
[bookmark: dieu_46]3. Kiểm tra việc chấp hành quy định Vvề thành lập doanh nghiệp, bao gồm:
[bookmark: diem_46_2_b]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định  pháp luật về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.về góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp tại tổ chức kinh tế khác không đúng hình thức theo quy định của pháp luật;

b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, bao gồm: số lượng thành viên, cổ đông theo quy định.về không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện;

c) Kiểm tra việc chấp hành quy định  pháp luật về hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp tại tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.về không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi đã kết thúc thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn do thành viên, cổ đông sáng lập không góp đủ vốn nhưng không có thành viên, cổ đông sáng lập nào thực hiện cam kết góp vốn;

[bookmark: diem_46_3_a]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi đã kết thúc thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn do thành viên, cổ đông sáng lập không góp đủ vốn.về cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị;
đ) Kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký;
[bookmark: diem_46_3_b]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về định giá tài sản góp vốn.tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh.

4. Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kê khai vốn điều lệ.
[bookmark: dieu_48]5. Kiểm tra việc chấp hành quy định về Cchế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm: 
[bookmark: diem_48_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung, thông tin và thời hạn nộp báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh;.
[bookmark: diem_48_2_a]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định về báo cáo không đầy đủ nội dung, không chính xác theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh;
c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm ngừng của cơ quan đăng ký kinh doanh;
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
[bookmark: diem_48_2_b]dc) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. về không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
[bookmark: dieu_51]6. Kiểm tra việc chấp hành quy định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
7. Kiểm tra việc chấp hành quy định về các nghĩa vụ thông báo khác, bao gồm:
a) Kiểm tra việc chấp hành quy định về không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế về việc cho thuê doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân;
b) Kiểm tra việc chấp hành quy định về không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi có thay đổi thông tin về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức, công ty;
c) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.
68. Kiểm tra việc chấp hành quy định về Nngười đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp, bao gồm: 
[bookmark: diem_51_1_a][bookmark: diem_51_1_b]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật có không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.;
b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam.không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện hoặc ủy quyền bằng văn bản đã hết hạn nhưng không gia hạn khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam;

[bookmark: diem_51_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Nngười đại diện theo ủy quyền đủ tiêu chuẩn theo quy định.;
[bookmark: diem_51_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về số lượng người được ủy quyền tối đa theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_52]79. Kiểm tra việc chấp hành quy định Nvề nội dung khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp, bao gồm:
[bookmark: diem_52_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Bbổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp.;
[bookmark: diem_52_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Bbổ nhiệm người làm Giám đốc (Tổng Giám đốc).;
[bookmark: diem_52_2_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;
[bookmark: diem_52_2_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông phát hành cổ phiếu;
[bookmark: diem_52_2_a]đ) Kiểm tra việc chấp hành quy định về không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.
cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;
[bookmark: diem_52_2_b]f) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông phát hành cổ phiếu.
[bookmark: dieu_53]810. Kiểm tra việc chấp hành quy định về Về Ban kiểm soát, bao gồm:
[bookmark: diem_53_2_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát.;
[bookmark: diem_53_2_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Bổ nhiệm người làm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.bổ nhiệm nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

[bookmark: dieu_54]911. Kiểm tra việc chấp hành quy định về Về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:
[bookmark: diem_54_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về địa điểm thực hiện hoạt động kinh doanh đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp) hoặc chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp) hoặc chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh) thực hiện hoạt động kinh doanh;

[bookmark: diem_54_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Cchấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.;
[bookmark: diem_54_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Cchuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện chuyển đến..
[bookmark: dieu_55]102. Kiểm tra việc chấp hành quy định về Về công ty hợp danh, bao gồm:
[bookmark: diem_55_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về không có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty;
[bookmark: diem_55_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Thành viên hợp danh đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);thành viên hợp danh đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
[bookmark: diem_55_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận.thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn không nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.
[bookmark: dieu_56]113. Kiểm tra việc chấp hành quy định về Về doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:
[bookmark: diem_56_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Ggóp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;
[bookmark: diem_56_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về không ghi chép đầy đủ việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư; toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào sổ kế toán.;
[bookmark: diem_56_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về không đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký.;
[bookmark: diem_56_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Tthành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.;
[bookmark: diem_56_1_dd]eđ) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Mmua doanh nghiệp tư nhân. nhưng không đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

[bookmark: dieu_57]124. Kiểm tra việc chấp hành quy định Vvề việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm: 
[bookmark: diem_57_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thời hạn Nghị quyết, Quyết định chia công ty đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Nghị quyết, Quyết định chia công ty đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết;
[bookmark: diem_57_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi đúng thời hạn Nghị quyết, Quyết định tách công ty đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.về không đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có) đối với doanh nghiệp bị tách hoặc không đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp được tách;

c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có) đối với doanh nghiệp bị tách hoặc đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp được tách.về không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Nghị quyết, Quyết định tách công ty đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết;

[bookmark: diem_57_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi đúng thời hạn Hợp đồng hợp nhất đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.về không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Hợp đồng hợp nhất đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết;
[bookmark: diem_57_1_dd]đ) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi đúng thời hạn Hợp đồng sáp nhập đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.về không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Hợp đồng sáp nhập đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết;

[bookmark: diem_57_1_e]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi đúng thời hạn thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bị sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp.về không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bị sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp.
[bookmark: dieu_58]135. Kiểm tra việc chấp hành quy định Vvề giải thể doanh nghiệp, bao gồm:
[bookmark: diem_58_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thủ tục giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ.về không thực hiện thủ tục giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

[bookmark: diem_58_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.về không thực hiện thủ tục giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

[bookmark: diem_58_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.về không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.

[bookmark: dieu_59]146. Kiểm tra việc chấp hành quy định về Ddoanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con, bao gồm: 
[bookmark: khoan_59_1]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Mmua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ.;
[bookmark: khoan_59_2]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Ccùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.;
[bookmark: khoan_59_3]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Cùng góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc thành lập doanh nghiệp mới (đối với các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước).về cùng góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc thành lập doanh nghiệp mới (đối với các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước).

[bookmark: dieu_60]157. Kiểm tra việc chấp hành quy định về Đối với doanh nghiệp xã hội, bao gồm: 
[bookmark: diem_60_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.về không sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký;

[bookmark: diem_60_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Sử dụng các khoản tài trợ được huy động.về sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ được huy động;

[bookmark: diem_60_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi cam kết, thông báo đúng thời hạn tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi có sự thay đổi nội dung, chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.về không gửi cam kết, thông báo hoặc gửi cam kết, thông báo không đúng thời hạn tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi có sự thay đổi nội dung, chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường;
d) Kiểm tra việc chấp hành quy định về không thực hiện duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện theo quy định trong quá trình hoạt động.

[bookmark: dieu_61]168. Kiểm tra việc chấp hành quy định Vvề công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: 
a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin theo quy định.về không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin theo quy định;
[bookmark: diem_61_1_b][bookmark: diem_61_1_c]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thông báo với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước hoặc không công khai trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp khi Có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật về có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật nhưng không thông báo với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước hoặc không công khai trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;

c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công bố thông tin qua người được ủy quyền công bố thông tin gửi thông báo ủy quyền tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Bộ Tài chính;về thực hiện công bố thông tin qua người được ủy quyền công bố thông tin nhưng không gửi thông báo ủy quyền tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Bộ Tài chính;

[bookmark: diem_61_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Tạm hoãn công bố thông tin nhưng không báo cáo lý do của việc tạm hoãn hoặc không gửi thông báo đề nghị tạm hoãn công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.về tạm hoãn công bố thông tin nhưng không báo cáo lý do của việc tạm hoãn hoặc không gửi thông báo đề nghị tạm hoãn công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.

[bookmark: diem_61_2_a]đ) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lập trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định;về không lập trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định;

[bookmark: diem_61_2_b]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định;về không xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định;

[bookmark: diem_61_2_d]fg) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Cổng thông tin doanh nghiệp các thông tin công bố định kỳ và bất thường theo quy định.về không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Cổng thông tin doanh nghiệp các thông tin công bố định kỳ và bất thường theo quy định.

Điều 814. Nội dung Kkiểm tra đăng ký về hộ kinh doanh
[bookmark: dieu_62]1. Kiểm tra việc chấp hành quy định Vvề đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm:
[bookmark: diem_62_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Ccá nhân, các thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;
[bookmark: diem_62_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền thành lập hộ kinh doanh;về không được quyền thành lập hộ kinh doanh nhưng vẫn thành lập hộ kinh doanh;

[bookmark: diem_62_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định;về không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định;
[bookmark: diem_62_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.về không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi;
[bookmark: diem_62_2_a]đ) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.về kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;
[bookmark: diem_62_2_b]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.về tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm ngừng của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.
[bookmark: dieu_63]2. Kiểm tra việc chấp hành quy định Vvề chế độ thông tin báo cáo của hộ kinh doanh, bao gồm:
[bookmark: diem_63_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.về không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã;

[bookmark: diem_63_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Thay đổi chủ hộ kinh doanh.về thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đã đăng ký;

[bookmark: diem_63_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.về tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng không gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đã đăng ký;

[bookmark: diem_63_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Chuyển địa điểm kinh doanh.về chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã;

[bookmark: diem_63_1_dd]đ) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.về chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã;

[bookmark: diem_63_1_e]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Thay đổi ngành, nghề kinh doanh nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.về thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng không gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính;
g) Kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.


Điều 9. Kiểm tra đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
Kiểm tra cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

Phần III
QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Điều 10. Kế hoạch kiểm tra về nội dung đăng ký kinh doanh
1. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra về nội dung đăng ký kinh doanh phải căn cứ vào yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra phải gửi cho Thanh tra tỉnh và cơ quan kiểm tra có liên quan để xử lý chồng chéo, trùng lặp trước khi trình người có thẩm quyền phê duyệt. 
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp thông báo kế hoạch kiểm tra tới các đơn vị phối hợp và đối tượng kiểm tra về nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, thời kỳ kiểm tra chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch kiểm tra được ban hành.
4. Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra
a) Việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, tránh chồng chéo, trùng lặp, hoặc khi phát sinh yếu tố mới có liên quan đến nội dung, đối tượng kiểm tra. 
b) Người ban hành kế hoạch kiểm tra quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra.
Điều 11. Quyết định kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh
1. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 của Quy trình này ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành.
2. Căn cứ ban hành Quyết định kiểm tra
a) Căn cứ kế hoạch kiểm tra đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
b) Theo chỉ đạo, yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.
c) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu bất thường theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
3. Nội dung Quyết định kiểm tra 
a) Căn cứ ban hành quyết định kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.
b) Phạm vi, nội dung kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.
c) Đối tượng kiểm tra.
d) Thời hạn kiểm tra.
đ) Thành phần Đoàn kiểm tra.
4. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm công bố quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra.
Điều 12. Đoàn kiểm tra 
1. Đoàn kiểm tra được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quyết định của người có thẩm quyền. Đoàn kiểm tra gồm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn (nếu có) và các thành viên.
2. Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra phải là người am hiểu pháp luật, có năng lực, chuyên môn phù hợp với nội dung kiểm tra; không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; không thuộc trường hợp xung đột lợi ích với đối tượng kiểm tra theo quy định.
3. Việc thay thế Trưởng đoàn hoặc thành viên Đoàn kiểm tra do người ban hành quyết định kiểm tra quyết định và thông báo cho đối tượng kiểm tra.
Điều 13. Địa điểm, thời hạn kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra, trụ sở cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra hoặc tại nơi tiến hành kiểm tra, xác minh theo kế hoạch tiến hành kiểm tra.
Việc thay đổi địa điểm, thời gian làm việc phải được thông báo trước đến đối tượng kiểm tra.
Trường hợp kiểm tra theo hình thức trực tuyến, từ xa, Đoàn kiểm tra phải thông báo cho đối tượng kiểm tra biết; thống nhất với đối tượng kiểm tra về thời gian về thời gian và phương thức thực hiện. Biên bản làm việc được ký điện tử và lưu trữ đúng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác.
2. Thời hạn kiểm tra: Thời hạn kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh không quá 02 ngày làm việc; đối với kiểm tra từ xa tối đa 05 ngày kể từ ngày bắt đầu kiểm tra. 
Điều 14. Xây dựng, phê duyệt và phố biến kế hoạch tiến hành kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn kiểm tra và xây dựng đề cương kiểm tra
1. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch tiến hành kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra phê duyệt và chủ trì xây dựng đề cương yêu cầu báo cáo gửi đối tượng kiểm tra.
2. Kế hoạch tiến hành kiểm tra, gồm các nội dung: mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm, phương pháp tiến hành kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và dự kiến nguồn lực phục vụ cho hoạt động của Đoàn kiểm tra.
3. Trưởng đoàn kiểm tra phổ biến, quán triệt kế hoạch tiến hành kiểm tra đến các thành viên Đoàn kiểm tra.
4. Phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn kiểm tra bằng văn bản, nêu rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, thời kỳ báo cáo, gửi cho thành viên Đoàn kiểm tra để thực hiện và gửi người ra quyết định kiểm tra để báo cáo.
Điều 15. Công bố quyết định kiểm tra
1. Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra và thông báo chương trình làm việc, những công việc khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm tra. Việc công bố quyết định kiểm tra phải được lập thành biên bản. Biên bản phải có các thông tin cơ bản sau: thời gian công bố, thành phần Đoàn kiểm tra, thành phần dự công bố của đối tượng kiểm tra, nội dung công bố, ý kiến của Đoàn kiểm tra, ý kiến của đối tượng kiểm tra, thời gian kết thức công bố. Biên bản được ký giữa Trưởng đoàn kiểm tra và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
2. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật quả tang thì tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Đoàn kiểm tra có thể thực hiện công bố quyết định kiểm tra bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.
Điều 16. Tiến hành kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.
a) Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản giao nhận giữa Đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra.
b) Trong quá trình kiểm tra, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra hoặc thành viên Đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu đối tượng kiểm tra, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra. Việc cung cấp thông tin, tài liệu được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc Đoàn kiểm tra lập biên bản về việc cung cấp thông tin, tài liệu.
c) Việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thu thập theo đúng quy định của pháp luật.
2. Xem xét, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài liệu.
a) Trên cơ sở báo cáo của đối tượng kiểm tra và các thông tin, tài liệu đã thu thập được, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm đối chiếu, so sánh, đánh giá; yêu cầu đối tượng kiểm tra giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế (thấy cần thiết) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của những thông tin, tài liệu đã kiểm tra, xác minh.
b) Trường hợp kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu tại cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là đối tượng kiểm tra thì thành viên Đoàn kiểm tra phải đề xuất xin ý kiến Trưởng đoàn kiểm tra và phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn kiểm tra. Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh hoặc Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, xác minh.
c) Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra trong khi tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì phải tiến hành lập biên bản với đối tượng kiểm tra để xác định rõ nội dung, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nguyên nhân dẫn đến vi phạm.
d) Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.
3. Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, xử lý kết quả kiểm tra 
a) Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, nêu rõ thành phần Đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra, tổ chức, cá nhân có liên quan, nội dung kiểm tra, kết quả xác minh, ý kiến của đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Biên bản kiểm tra có chữ ký của Trưởng đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản kiểm tra thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản.
b) Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính thì Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
c) Trường hợp qua kiểm tra mà chưa đủ thẩm quyền để xem xét, đánh giá, làm rõ thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra để yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra.
d) Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra để kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.
đ) Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra.
4. Việc tiến hành kiểm tra được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử.
Người có thẩm quyền kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra; tăng cường kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực; bảo đảm hoạt động kiểm tra được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
5. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
a) Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cho Trưởng đoàn kiểm tra theo kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của Trưởng đoàn kiểm tra.
b) Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định kiểm tra về tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của người ra quyết định kiểm tra.
c) Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được thể hiện bằng văn bản, gồm các nội dung: tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đến ngày báo cáo; nội dung kiểm tra đã hoàn thành, kết quả phần việc đã kiểm tra, nội dung kiểm tra đang tiến hành; dự kiến công việc thực hiện trong thời gian tới; khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết.
d) Người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải kiểm tra và có ý kiến chỉ đạo cụ thể, trực tiếp về các báo cáo tiến độ của Trưởng đoàn kiểm tra, của các thành viên Đoàn kiểm tra.
6. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra trong quá trình kiểm tra
a) Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của người ra quyết định kiểm tra.
Trường hợp người ra quyết định kiểm tra thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra thì người ra quyết định kiểm tra có văn bản yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện.
Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra cho thành viên Đoàn kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện.
b) Sửa đổi, bổ sung kế hoạch kiểm tra theo đề nghị Đoàn kiểm tra.
Trưởng đoàn kiểm tra có văn bản đề nghị người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra phải nêu rõ lý do, nội dung sửa đổi, bổ sung và những nội dung khác có liên quan;
Đoàn kiểm tra thảo luận về đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch, tiến hành kiểm tra. Các ý kiến khác nhau phải được báo cáo đầy đủ với người ra quyết định kiểm tra.
Khi người ra quyết định kiểm tra có văn bản phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ ý kiến phê duyệt để sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra và tổ chức thực hiện.
7. Thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra; bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra
a) Trong quá trình kiểm tra, việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra được thực hiện trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, vi phạm pháp luật hoặc vì lý do khách quan mà không thể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
b) Việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra.
Trường hợp Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị được thay đổi: Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi người ra quyết định kiểm tra.
Trường hợp người ra quyết định kiểm tra chủ động thay đổi: Người ra quyết định kiểm tra thông báo cho Trưởng đoàn kiểm tra lý do phải thay đổi.
Người ra quyết định kiểm tra giao cho người dự kiến thay thế làm Trưởng đoàn kiểm tra dự thảo quyết định thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra ký ban hành.
c) Việc bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra được thực hiện trong trường hợp cần bảo đảm tiến độ, chất lượng kiểm tra hoặc để đáp ứng các yêu cầu khác phát sinh trong quá trình kiểm tra.
d) Việc thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị bằng văn bản. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung phải ghi rõ lý do, họ tên, chức danh thành viên được thay đổi, bổ sung.
Nếu người ra quyết định kiểm tra đồng ý thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra dự thảo quyết định thay đổi, bổ sung trình người ra quyết định kiểm tra ký ban hành.
8. Gia hạn thời gian kiểm tra
a) Trưởng đoàn kiểm tra có văn bản đề nghị người ra quyết định kiểm tra gia hạn thời gian kiểm tra. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do, thời gian gia hạn; ý kiến khác nhau của các thành viên Đoàn kiểm tra về việc đề nghị gia hạn (nếu có).
b) Căn cứ vào đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra, người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định gia hạn thời gian kiểm tra phù hợp với quyết định của pháp luật.
c) Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra được gửi cho Đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
9. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm tra
Từng thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo đó.
Trường hợp nhận thấy nội dung báo cáo chưa rõ, chưa đủ thì Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra bổ sung, làm rõ thêm.
10. Kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra
a) Chuẩn bị kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp Đoàn kiểm tra thống nhất các nội dung công việc cần thực hiện cho đến ngày kết thúc kiểm tra tại nơi được kiểm tra.
b) Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo với người ra quyết định kiểm tra về dự kiến kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra.
c) Trưởng đoàn kiểm tra thông báo bằng văn bản về thời gian kết thúc kiểm tra tại nơi được kiểm tra gửi cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra biết hoặc nếu cần thiết có thể tổ chức buổi làm việc với đối tượng kiểm tra để thông báo việc kết thúc kiểm tra tại nơi được kiểm tra; buổi làm việc được lập thành biên bản và được ký giữa thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra với Trưởng đoàn kiểm tra.
Điều 16. Báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra
1. Kết thúc tiến hành kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm tra, người ra quyết định kiểm tra và trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo.
2. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo người ra quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra, chịu trách nhiệm trước người ra quyết định kiểm tra và trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện bằng văn bản, gồm các nội dung chủ yếu sau: 
a) Nêu rõ kết quả theo từng nội dung đã tiến hành kiểm tra; trong đó, chỉ rõ những vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm và quy định pháp luật làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.
b) Kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm; nêu rõ các quy định pháp luật làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, tính chất, mức độ vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm.
c) Hồ sơ tài liệu kèm theo
4. Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra trình với người ra quyết định kiểm tra kèm theo báo cáo về những ý kiến khác nhau của thành viên Đoàn kiểm tra đối với báo cáo kết quả kiểm tra; trong trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày.
Điều 17. Tổ chức thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra
1. Thủ trưởng cơ quản lý nhà nước trong đăng ký kinh doanh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng cơ quản lý nhà nước trong đăng ký kinh doanh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
3. Trường hợp cần thiết thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên để có biện pháp xử lý, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quyết định xử lý về kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh.
4. Đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyết định xử lý về kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh.
Điều 18. Hồ sơ kiểm tra
1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có kết luận kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm bàn giao hồ sơ kiểm tra cho cơ quan trực tiếp quản lý Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Hồ sơ bàn giao kiểm tra, bao gồm: 
a) Quyết định kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra, các văn bản bổ sung, sửa đổi quyết định, kế hoạch tiến hành kiểm tra, thay đổi, bổ sung Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra,…
b) Các biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, xác minh; các loại báo cáo, báo cáo giải trình của đối tượng kiểm tra, các tài liệu về nội dung, chứng cứ.
c) Báo cáo của đối tượng kiểm tra; báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra; kết luận kiểm tra.
d) Các văn bản về việc xử lý và các văn bản có liên quan đến các kiến nghị xử lý.
e) Việc bàn giao hồ sơ kiểm tra phải được lập thành biên bản.
3. Cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 
Phần Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 175. Tổ chức thực hiện Điều khoản thi hành
1. Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm thực hiện Quy trình kiểm tra này.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai, đôn đốc việc thực hiện Quy trình kiểm tra này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnhUBND tỉnh xem xét, quyết định thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Quy trình này cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.
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	Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh được kiểm tra
	MST doanh nghiệp/hộ kinh doanh
	Trụ sở chính
	Chuyên đề/ nội dung kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Thời kỳ kiểm tra

	Cơ quan/đươn vị phối hợp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Nơi nhận					   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
Như trên;                                                                             (Ký, đóng dấu)
Lưu VT. (4)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan/đơn vị đề xuất kế hoạch kiểm tra
(3) Tên cơ quan/đơn vị được giao tham mưu, tổng hợp kế hoạch kiểm tra.
(4) Tên viết tắt người soạn thảo văn bản và số lương phát hành (nếu cần)






Mẫu số 12: - Quyết định ban hành kế hoạch nội dung đăng ký kinh doanhkiểm tra

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch kiểm tra năm ….nội dung về đăng ký kinh doanh

………………(4) ………………
………………………..
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày ….. tháng  ….. năm 2025 của UBND tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ ………(5);
Căn cứ……….(6);
Theo đề nghị của …………(7)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kế hoạch kiểm tra của ………(2)…….. (phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. ..…(7)………… có trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được ban hành.
Điều 3. ……(8)………….., Thủ trưởng cơ quan đơn vị …(2); các cơ quan đơn vị được kiểm tra và liên quan đến tráchh nhiệm quản lý nhà nước về doanh nghiệp/hộ kinh doanh có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận						………………(4)…………
Như điều 3;                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
…………… (9);
Lưu VT. (10)

………………….

KẾ HOẠCH KIỂM TRA DO……(8)…. CHỦ TRÌ
	STT
	Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh được kiểm tra
	MST doanh nghiệp/hộ kinh doanh
	Trụ sở chính
	Chuyên đề/ nội dung kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Thời kỳ kiểm tra

	Cơ quan/đươn vị phối hợp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan/đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra
(3) Tên viết tắt cơ quan kế hoạch kiểm tra.
(4) Chức danh của người ra quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành kế hoạch kiểm tra.
(6) Các căn khác có liên quan.
(7) Thủ trưởng đơn vị được giao tham mưu 
(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có đề xuất kế hoạch kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh
(9) Thanh tra tỉnh.
(10) Tên viết tắt người soạn thảo văn bản và số lương phát hành (nếu cần)













Mẫu số 3 2:- Quyết định kiểm tra

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về………………….

………………(4)………………………..

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15; 
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày ….. tháng  ….. năm 2025 của UBND tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày ….. tháng  ….. năm 2025 của UBND tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ ………(5);
Căn cứ……….(6);
Theo đề nghị của …………(7)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về…………..…. Đối với………..………(8)
Thời kỳ kiểm tra………………………………………….
Thời hạn kiểm tra là………. ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra, gồm các ông/bà có tên sau đây:
1. Ông/bà: ………………………………………., Trưởng đoàn
2. Ông/bà: ………………………………………., Phó Trưởng đoàn (nếu có)
3. Ông/bà: ………………………………………., Thành viên
4. Ông/bà: ………………………………………., Thành viên
Điều 3. Giao … (2) phê duyệt kế hoạch tiến hành cuộc kiểm tra.
Điều 43. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ cụ thể theo Điều 1 Quyết định này. Đoàn kiểm tra thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định Điều ……(8)…….., Thủ trưởng cơ quan đơn vị …(2); các cơ quan đơn vị được kiểm tra và liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về doanh nghiệp/hộ kinh doanh có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 54. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, (7) và (8); các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan và ........................ (9) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận					………………(4)…………
Như Điều 4;                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
………….. (9);
Lưu VT. (10)




























Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2) Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định  kiểm tra
(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra.
(4) Chức danh của người ban hành quyết định  kiểm tra.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra.
(6) Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra.
(7) Thủ trưởng đơn vị được giao tham mưu 
(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra Tên đầy đủ của đối tượng kiểm tra
(9) Tên đơiwn vị phối hợp (nếu có).
(10) Tên viết tắt đơn vị chủ trì kiểm tra

Mẫu số 4 3:- Kế hoạch tiến hành kiểm tra
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA THEO QĐ SỐ ….
Quyết định số .../QĐ-..... ngày ...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                   Số:         /KH-….   
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025




KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA

Thực hiện Quyết định kiểm tra số: …… Trưởng đoàn kiểm tra lập kế hoạch tiến hành kiểm tra như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích: …………………………………………………………… 
2. Yêu cầu: ………………………………………………………………
II. Nội dung kiểm tra
………………………………………………………………………… (2)
………………………………………………………………………..…
III. Phương pháp tiến hành kiểm tra
………………………………………………………………………(3)
…………………………………………………………………………
IV. Tổ chức thực hiện
1. Tiến độ thực hiện: ……………………………………………………
2. Chế độ thông tin, báo cáo: ………………………………………………
3. Phân công nhiệm vụ: ..........................................................................
4. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc kiểm tra: ................................
5. Những vấn đề khác (nếu có): .................................................................
	
PHÊ DUYỆT CỦA ………. (4)
 (Ký, ghi rõ họ tên)




	
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)


	


Nơi nhận:
- …;
- …;
- Lưu: Đoàn Ktra.
	



Ghi chú:
(1): Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
 (2): Phạm vi, nội dung chính, đối tượng, thời kỳ, thời hạn kiểm tra ...
(3): Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu; phương pháp kiểm tra, xác minh …
(4): Thủ trưởng đơn vị chủ trì tiến hành cuộc kiểm tra.




1. Mục tiêu:……………………………………………………………
2. Yêu cầu:…………………………………………………………………
3. Đối tượng, nội dung kiểm tra:
3.1. Đối tượng kiểm tra:…………………………………………………
3.2. Nội dung kiểm tra:……………………………………………….…
3.3. Thời gian kiểm tra:………………………………………………
3.4. Địa điểm kiểm tra:…………………………………………………
3.5. Phương thức kiểm tra:…………………………………………
4. Phân công nhiệm vụ:
………………………………...……………………
5. Dự kiến các nguồn lực cho hoạt động kiểm trA :
………………………………...…………………………………..
6. Những vấn đề khác (nếu có)
………………………………...………………………………………………..
	     Nơi nhận:                                                                             
- .........(2);          				
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: Hồ sơ kiểm tra.

	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
 (Ký, ghi rõ họ tên)





PHÊ DUYỆT CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra
(2) Người ban hành quyết định  kiểm tra

























Mẫu số 5 4: - Văn bản yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo 
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA 
Quyết định số .../QĐ-..... ngày ...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                   V/v:……….(2)   
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025


Đề cương yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA THEO QĐ SỐ ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025




Kính gửi:  ..................................... (3)

Thực hiện Quyết định số ... ..về việc ..............(4), để phục vụ việc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị  .............. (3) báo cáo về việc …………… (2), cụ thể như sau:
1. Chuẩn bị báo cáo theo các đề cương, phụ lục kèm theo (nếu có).
2. Báo cáo đề nghị gửi về Đoàn kiểm tra (qua……….. (5)) trước ngày … tháng … năm …
Đoàn kiểm tra mong nhận được sự phối hợp kịp thời của Quý ... ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- … ;
- Lưu: VT, Đoàn kiểm tra.
	…….........(6)
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Ghi chú:
(1): Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
(2): Trích yếu nội dung yêu cầu báo cáo.
(3): Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu báo cáo.
(4): Tên cuộc kiểm tra.
(5): Đơn vị chủ trì tiến hành cuộc kiểm tra.
(6): Thủ trưởng đơn vị chủ trì tiến hành cuộc kiểm tra hoặc Trưởng đoàn kiểm tra trường hợp ký thừa lệnh.





ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Về việc chấp hành quy định của pháp luật về …….

Thực hiện Quyết định số:……….Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh; Đoàn kiểm tra đề nghị tổ chức/cá nhân báo cáo bằng văn bản cho Đoàn kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra theo các nội dung dưới đây.
I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hộ kinh doanh Quyết định thành lập (nếu có):
- Giấy phép sản xuất, kinh doanh (nếu có);
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Hộ kinh doanh…………;
- Vốn điều lệ của doanh nghiệp/Hộ kinh doanh……………………;
- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh……………………………;
-……………………………………………………………
II. NỘI DUNG
Việc thực hiện, chấp hành quy định của pháp luật về các nội dung kiểm tra.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT (nếu có)
……………………………………………………………………………
	     Nơi nhận:                                                                             
- .........(2);          				
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: Hồ sơ kiểm tra.

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra
(2) Người ban hành quyết định  kiểm tra

	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
 (Ký, ghi rõ họ tên)




























Mẫu số 6 5: - Biên bản làm việccông bố Quyết định
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA 
Quyết định số .../QĐ-..... ngày ...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	                   
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025


BIÊN BẢN
Công bố Quyết định kiểm tra

	Vào ...giờ… ngày…tháng ... năm ..., tại ………..…… (2), Đoàn kiểm tra theo Quyết định số ...ngày .../.../... của ……………. tiến hành công bố Quyết định kiểm tra về…………(3).
	I. Thành phần tham dự 
	1. Đại diện đơn vị chủ trì tiến hành cuộc kiểm tra (nếu có):
		Ông (bà).............................................chức vụ.............................................
	2. Đại diện Đoàn kiểm tra:
		Ông (bà)..………………………..….chức vụ…….................................
	Ông (bà)…………………...….....….chức vụ .……………........................
	3.  Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra:
		Ông (bà)……………………..…..….chứcvụ..............................................
Ông (bà)……………………….……chức vụ …………..…………….......
	4. Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có):
	Ông (bà)……………………….…….chức vụ…………...…......................
	Ông (bà)……………………………..chức vụ ………………...................
II. Nội dung 
1. Trưởng Đoàn kiểm tra đọc toàn văn Quyết định kiểm tra số ... ngày .../.../... của ………. về ............. (3) và nêu tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; thống nhất lịch kiểm tra đối với các đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng được kiểm tra.
2. Đại diện đối tượng được kiểm tra báo cáo về tình hình triển khai các nội dung sẽ kiểm tra theo đề cương yêu cầu.
3. ............................................................................................................. (4)
Việc công bố Quyết định kiểm tra kết thúc vào hồi ...giờ ... cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc lại cho những thành viên có tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
                        (Ký, ghi rõ họ tên) 
	ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)













Ghi chú:
(1): Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
(2) Địa điểm công bố Quyết định kiểm tra.
(3) Tên cuộc kiểm tra.
(4) Các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA THEO QĐ SỐ ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

	Vào hồi ….giờ ….ngày …./…/…., tại ……(2)…………, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc đối với…………(3)…………..về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật…………………………
Đại diện Đoàn kiểm tra:
Ông (bà):………………………….chức vụ………………..…………
Ông (bà):………………………….chức vụ………………………
Đại diện………………………(3)…………………………………
Ông (bà):………………………….chức vụ…………….…………
Ông (bà):………………………….chức vụ……………….……
Nội dung làm việc: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kiến nghị của đơn vị được kiểm tra……………..………
Biên bản kết thúc vào hồi…….giờ ngày …./…./…..
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, Đoàn kiểm tra giữ 02 bản, đơn vị được kiểm tra giữ 01 bản./.
ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA          ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)			     (Ký và ghi rõ họ tên)




Ghi chú:
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra
(2) Địa điểm lập biên bản làm việc
(3) Tên đối tượng kiểm tra


















Mẫu số 6: Đề nghị đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA 
Quyết định số .../QĐ-..... ngày ...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	        V/v: cung cấp thông tin, tài liệu.
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025



Kính gửi: …………………………………. (2)


Thực hiện Quyết định kiểm tra số ... ngày .../.../... của ……………về việc …..… (3), Đoàn kiểm tra đề nghị ……………(2) cung cấp những thông tin, tài liệu sau đây:
………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………
Đề nghị ………………..(2) cung cấp đầy đủ những thông tin, tài liệu nói trên trước ngày … /… /… đến Đoàn kiểm tra (qua……….. (4)) theo địa chỉ: số ……………………………………………………….


	Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu: VT, Đoàn kiểm tra.

	………………………(5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Ghi chú:
(1): Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
(2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu.
(3) Tên cuộc kiểm tra.
(4) Đơn vị chủ trì tiến hành cuộc kiểm tra.
(5) Thủ trưởng đơn vị chủ trì tiến hành cuộc kiểm tra hoặc Trưởng đoàn kiểm tra trường hợp ký thừa lệnh.


Mẫu số 7: Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA 
Quyết định số .../QĐ-..... ngày ...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	        
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025



BIÊN BẢN
Giao, nhận hồ sơ, tài liệu

Vào  hồi ...giờ ... ngày …/.../… tại: ...........................................… (2)
Chúng tôi gồm:
1- Đại diện Đoàn kiểm tra:
- Ông (bà) ……………………..…….. chức vụ ...……………..…..…
- Ông (bà) ………………..………….. chức vụ …..……….....………
2- Đại diện bên giao:
- Ông (bà) ……………..…………….. chức vụ ..………...…...…….….
- Ông (bà) …………………….……... chức vụ …………...…....………
Tiến hành giao, nhận thông tin, tài liệu sau đây:
……………………………………………………………………….. (3)
Việc giao, nhận hoàn thành hồi ...giờ ... ngày .../.../...
Biên bản giao, nhận thông tin, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ..... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

	Đại diện Đoàn kiểm tra 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Bên nhận
 (Ký, ghi rõ họ tên)












Ghi chú:                                
(1): Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
(2) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.
(3) Thông tin, tài liệu giao nhận: tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (bản chính, photo…).      


Mẫu số 08: Biên bản kiểm tra, xác minh
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA 
Quyết định số .../QĐ-..... ngày ...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	        
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025


BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Quyết định kiểm tra số …ngày .../…/… của …………… về việc…… (2)
Vào hồi ...giờ… ngày … tháng ... năm ..., tại …………… (3), Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra về việc …………………………… (4) 
1. Đại diện Đoàn kiểm tra:
- Ông (bà)…………………..……………chức vụ…….…..………….……
- Ông (bà)………………………………..chức vụ…...… …………....……
2. Đại diện ……………... (5):
- Ông (bà)………..…………………….…chức vụ..…..…….…..…………
- Ông (bà)..………………………..………chức vụ….…….……..……..…
3. Nội dung kiểm tra, xác minh:
	 ……………………………………………………….……………… (6) 
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ....bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
	Đại diện Đoàn kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………………. (5)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)



Ghi chú:                                                                                                                  
(1) Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
(2) Tên cuộc kiểm tra.
(3) Địa điểm thực hiện kiểm tra, xác minh.
(4) Nội dung được kiểm tra, xác minh.
(5) Cơ quan, đơn vị, cá nhân có việc được kiểm tra, xác minh.
(6) Nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh (nếu có).



Mẫu số 09: Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời gian kiểm tra

………………(4) ………………

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15; 
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày ….. tháng  ….. năm 2025 của UBND tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/… của ……………….. về việc …....….… (5);
Xét đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Gia hạn thời gian kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số ... ngày …/.../… của ………… về việc ......................... (5).
Thời gian gia hạn là …..…. ngày làm việc kể từ ngày .../.../…
 Điều 2. Trưởng đoàn kiểm tra, (6), (7) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                   
- Như  Điều 2;                                                                            
- Lưu: VT, (8). 

	…………..…………(4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



                        






Ghi chú:                                                                                                                  
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan/đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra
(3) Tên viết tắt cơ quan kế hoạch kiểm tra.
(4) Chức danh của người ra quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra.
(5) Tên cuộc kiểm tra. 
(6) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra.
(7) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
(8) Tên viết tắt người soạn thảo văn bản và số lương phát hành (nếu cần)























Mẫu số 10: Thông báo kết thúc kiểm tra
	……………..(1)…………….
ĐOÀN KIỂM TRA
Quyết định số .../QĐ-BKHĐT ngày ...
Số: …./ĐKT-CV
V/v thông báo kết thúc kiểm tra
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm ....



Kính gửi: ………………………………………… (2)

	Thực hiện Quyết định kiểm tra số … ngày …/.../… của ………………. về việc ………………….………. (3), Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra từ ngày .../…/… tại ………………………….. (4). Đoàn kiểm tra kết thúc việc kiểm tra trực tiếp từ ngày .../.../... 
	Trường hợp Đoàn kiểm tra cần xác minh hoặc cần cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung trước khi kết luận kiểm tra, đề nghị …………..……..(2) cung cấp đầy đủ, kịp thời.
           Đoàn kiểm tra thông báo để…………………..  (2) biết.          
	  
	Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;   
- …;
- Lưu: VT, Đoàn  kiểm tra.
	……………………(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
(2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
(3) Tên cuộc kiểm tra.
(4) Địa điểm tiến hành kiểm tra.
(5) Trưởng đoàn kiểm tra.






Mẫu số 11: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
	……………..(1)…………….
ĐOÀN KIỂM TRA
Quyết định số .../QĐ-BKHĐT ngày ...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm ....


BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)

		   		 Kính gửi: Trưởng Đoàn kiểm tra

Thực hiện Quyết định số ... ngày .../.../... của ………… về việc ...........................(2), và theo phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn kiểm tra, tôi báo cáo kết quả như sau:
I- Những công việc được giao:  
........................................................................................................... (3)
II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Công việc thứ nhất:
a) Nội dung: 
b) Kết quả kiểm tra: ...........................................................................
2. Công việc thứ hai: 
a) Nội dung: 
b) Kết quả kiểm tra: ...........................................................................
3. Công việc thứ ba: 
a) Nội dung: 
b) Kết quả kiểm tra: ...........................................................................
III- Kết luận, kiến nghị:
	............................................................................................................... (4)
IV- Tự đánh gia mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 
	................................................................................................................ (5)

	
	Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
(2) Tên cuộc kiểm tra. 
(3) Nội dung theo phân công nhiệm vụ và các nhiệm vụ khác được giao; 
(4) Các kết luận, kiến nghị trên cơ sở kết quả kiểm tra;
(5) Tự đánh giá theo mức độ: không hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Mẫu số 127-: Báo cáo kết quả kiểm tra

	……………..(1)…………….
ĐOÀN KIỂM TRA
Quyết định số .../QĐ-BKHĐT ngày ...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         …., ngày … tháng … năm ....

	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA THEO QĐ SỐ ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025



BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra …..…….. (2)

Thực hiện Quyết định kiểm tra số ... ngày .../.../… của ……………. về ..............................(2), từ ngày .../.../... đến ngày .../.../… Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại …………….. (3) 
Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc với …………………(4) và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung kiểm tra.
Sau đây là kết quả kiểm tra:
1.  ……………………………………………….…………………….(5)
2. Kết quả kiểm tra, xác minh 
……………………………………………….…… ..……………….. (6)
3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành kiểm tra
…………………...……………………………….………………..….(7)
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có) 
……………………………………………………………….………
5. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn kiểm tra (nếu có)  
………………………..……………………………………...……………..                          
6. Kiến nghị biện pháp xử lý:
…………………..…………………….……………………………..(8)
Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra về ………….(2), Đoàn kiểm tra xin ý kiến chỉ đạo của ………….(9) ./.

	Nơi nhận:                                                                          
- …(9);	
- …(10);		                                                        
- Lưu: Đoàn kiểm tra.
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định kiểm tra
(2) Tên cuộc kiểm tra.
(3) Địa điểm tiến hành kiểm tra.
(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
(5) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 
(6) Các nội dung đã tiến hành kiểm tra.
(7) Kết luận về nội dung kiểm tra, chỉ rõ hạn chế, sai phạm (nếu có) và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
(8) Kiến nghị xử lý hành chính; chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm (nếu có) sang cơ quan điều tra và những kiến nghị khác (nếu có).
(9) Lãnh đạo Sở, UBND xã phụ trách trực tiếp đơn vị chủ trì tiến hành cuộc kiểm tra.
(10) Thủ trưởng đơn vị chủ trì tiến hành cuộc kiểm tra.





BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra…..


	Thực hiện Quyết định số……ngày…/…/….của ……….về………………từ  ngày ……./…./…..đến ngày…./…./….Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại………………………….
	Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc với……………..và tiến hành kiểm tra các nội dung theo đề cương.
	Sau đây là kết quả kiểm tra:
Khái quát chung về đối tượng kiểm tra;
Kết quả kiểm tra theo đề cương;
Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có);
Kiến nghị của đối tượng kiểm tra (nếu có);
Kiến nghị của Đoàn kiểm tra (nếu có).
Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra./.
Nơi nhận:					             TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
-…………..(2);
Lưu:…(Hồ sơ kiểm tra).



Ghi chú:
(1) Cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra
(2) Thủ trưởng Cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra




Mẫu số 8 - Quyết định tạm dừng kiểm tra
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng cuộc kiểm tra
…………………(4)……………..

Căn cứ Luật thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày ….. tháng  ….. năm 2025 của UBND tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ quyết định số………………..;
Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số…….(5),
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tạm dừng cuộc kiểm tra theo Quyết định số…………(5)
- Lý do tạm dừng:……………………………………….…….
- Thời gian tạm dừng:………….ngày; tính từ ngày………/……./……….đến ngày …../..…../…….hoặc cho đến khi có văn bản tiếp tục cuộc kiểm tra.
Điều 2: Trưởng đoàn kiểm tra……(6) và …..(7) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:							
……………(2)…………
-Như điều 2;					                            (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)
-….......(cơ quan cấp trên để báo cáo)
- Lưu VT

Ghi chú:
(1) Cơ quan cấp trên trực tiếp
(2) Cơ quan ban hành quyết định tạm dừng cuộc kiểm tra
(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành tạm dừng cuộc kiểm tra
(4) Chức danh người ban hành Quyết định tạm dừng cuộc kiểm tra
(5) Tên quyết định kiểm tra
(6) Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra
(7) Cơ quan, tổ chức có liên quan.


Mẫu số 9 - Quyết định đình chỉ cuộc kiểm tra
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Về việc đình chỉ cuộc kiểm tra
…………………(4)……………..

Căn cứ Luật thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày ….. tháng  ….. năm 2025 của UBND tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ quyết định số………………..;
Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số…….(5),
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Đình chỉ cuộc kiểm tra theo Quyết định số …………(5)
- Lý do:……………………….……………………….……………
- Thời gian tạm dừng:………….ngày; tính từ ngày………/……./……….đến ngày …../..…../…….hoặc cho đến khi có văn bản tiếp tục cuộc kiểm tra.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng đoàn kiểm tra……(6) và …..(7) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:							
……………(2)
-Như điều 2;					                            (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)
-….....(cơ quan cấp trên để báo cáo)
- Lưu VT, 
Ghi chú:
(1) Cơ quan cấp trên trực tiếp
(2) Cơ quan ban hành quyết định đình chỉ cuộc  kiểm tra
(3) Tên viết tắt Cơ quan ban hành quyết định đình chỉ cuộc  kiểm tra
(4) Chức danh người ban hành quyết định đình chỉ cuộc  kiểm tra
(5) Tên quyết định kiểm tra
(6) Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra
(7) Cơ quan, tổ chức có liên quan


























Mẫu số 13: Báo cáo kết quả kiểm tra
	CƠ QUAN ………… (1)
………..…(2)……………

Số:         /KL-….(3)                                                       
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      
……….., ngày … tháng … năm ....



KẾT LUẬN KIỂM TRA
Về việc……………………………………. (4)


Thực hiện Quyết định số … ngày .../.../... của ……….. về …………… (4), từ ngày …/.../… đến ngày …/…/… Đoàn kiểm tra của …………… đã tiến hành kiểm tra tại ………............…… (5)   
Xét báo cáo kết quả kiểm tra ngày .../.../… của Trưởng đoàn kiểm tra, …..(2) kết luận kiểm tra như sau:
1. Khái quát chung.
................................................................................................................(6)
2. Kết quả kiểm tra, xác minh
.................................................................................................................(7)

3. Kết luận
 ……….....................................................................................................(8)
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)
……………………………………….……………………….….………
5. Kiến nghị các biện pháp xử lý
…………………………………………….……………………….……(9)

	Nơi nhận:                                                                          
- …;
- …;
- Lưu: VT, (11).
	………………………(10)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan/đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra
(3) Tên viết tắt cơ quan kế hoạch kiểm tra.
(4) Tên cuộc kiểm tra.
(5) Địa điểm tiến hành kiểm tra.
(6) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 
(7) Nêu kết quả kiểm tra.
(8) Kết luận về những nội dung được kiểm tra, nêu rõ kết quả đạt được, tồn tại, sai phạm (nếu có) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
(9) Xử lý hành chính, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (nếu có).
(10) Lãnh đạo Sở, UBND xã
(11) Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo.
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